
WRITING LISTENING SPEAKINGREADING

1 Phạm Thị An Na 1551010117 093 G.203 2,0 3,0 3,0 4,0 3,00 3,00 Không đạt

2 Vũ Bảo Quỳnh Như 1951010224 119 G.204 0,5 7,5 1,0 5,5 3,63 3,50 Không đạt

3 Nguyễn Hải Thiên 1911010011 153 G.205 3,0 3,5 5,0 3,5 3,75 4,00 Đạt

4 Tạ Hồng Tuân 2011150089 202 G.207 1,0 4,0 1,5 4,0 2,63 2,50 Không đạt

5 Đinh Trọng Tuấn 1731010025 204 G.207 3,0 3,0 2,0 4,0 3,00 3,00 Không đạt
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